
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

LỚP: CÐ KT 20

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

LN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.006/12/2002AnhĐào Ngọc Bảo03102010011

9.007/02/2002DiệnNguyễn Thị Mỹ03102010052

10.019/01/2000DungBùi Trương Thùy03102010063

8.001/01/2002DungLưu Thị03102010074

5.017/06/1997DươngCao Thị Thùy03102010095

5.026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010106

8.002/06/2002GiangTrần Thị Hiền03102010127

8.010/11/2000HàHuỳnh Thị Lam03102010138

5.004/05/2002HânLê Thái03102010159

8.012/03/2002HânVõ Phạm Gia031020101610

8.001/04/1999HiềnTrần Thị031020101711

3.507/02/2002HiếuPhan Văn031020101912

8.010/04/2002HiếuTrần Trọng031020102013

2.002/12/2002HuânNguyễn Hồng031020102214

7.529/11/2002HuyPhan Nguyễn Thành031020102415

5.014/11/2002HuyTrần Nhựt031020102516

6.524/11/2002HuyềnNguyễn Thị Thanh031020102717

0.526/01/2002HữuTrần Nguyễn031020102818

8.006/12/2002KỳNguyễn Quí031020103319

9.029/11/2002LiênTrương Thị Tâm031020103520

8.016/07/2002LiễuNguyễn Thị Thuý031020103621

10.029/08/2002LinhLê Thị Ngọc031020103722

8.017/04/2002LinhNguyễn  Thị Thùy031020103823

9.529/08/2002MinhĐinh Lê031020104024

9.028/02/2002NgaĐỗ Thị Hằng031020104225

2.506/02/2001NgânHà Thị Kim031020104326

9.030/03/2002NghiTrần Lan031020104427

9.025/05/1995NgọcNguyễn Minh031020104528

10.011/05/2002NguyênHồ Thị Thảo031020104629

2.004/03/2002NguyênTrần Hoàng Bảo031020104730

6.508/11/2001NguyênTrần Long031020104831

8.031/12/2001NhiNguyễn Thị Yến031020105032

8.501/07/2002NhungTrần Thị Tuyết031020105133
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

10.026/05/2001NhưNguyễn Nhựt Gia031020105234

8.009/12/2002OanhThái Thị Hoàng031020105335

10.016/04/2002PhùngNguyễn Kỳ031020105436

1.008/04/2001PhúLê Mai Thiên031020105537

8.526/04/2002PhúcLê Quang Hữu031020105638

10.009/12/2001PhụngVõ Kim031020105739

7.022/09/2001PhươngNguyễn Thị Trúc031020105940

10.021/01/2002QuangPhạm Huỳnh031020106041

3.016/12/2002QuỳnhTrần Y031020106242

10.004/06/2002ThanhDương Thanh031020106743

0.511/12/2002ThiênNguyễn Vương Thành031020106944

0.008/11/1997ThịnhNguyễn Toàn031020107045

9.012/11/2002ThơPhan Thị031020107246

9.005/05/2002ThùyLê Nguyễn Ngọc031020107347

7.006/11/2002ThưLê Thị Minh031020107548

8.001/05/2002TrinhPhạm Lê Ngọc031020108049

2.514/02/2002TrinhTrần Bá031020108150

3.503/12/2002TrúcNguyễn Thị Thanh031020108251

2.002/08/2002TuyềnLê Thị Thanh031020108452

5.017/07/2002TuyềnNguyễn Kim031020108553

0.506/07/2002TùngTrần Thanh031020108654

3.026/02/2002UyênĐặng Thị Tố031020108955

9.513/09/1997UyênNguyễn Phan Trúc031020109156

6.531/01/2002VyPhạm Lê Thu031020109357

10.011/02/2002XuânVõ Thị Thanh031020109458

4.011/01/2002XuyếnLê Bảo031020109559

6.005/11/2002YếnTô Hải031020109760

9.005/01/2002ÝPhan Thị Như031020109861

HG-CÐKT19-TTNLT1.525/08/2001GiangTrần Lâm Trường031019100762

HG-CÐKT19-TTNLT8.019/07/2001HàoLương Chấn031019100963

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 24 tháng 03 năm 2023

14(22.2%)3(4.8%)5(7.9%)4(6.3%)3(4.8%)15(23.8%)19(30.2%)63(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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